
Phiếu bài tập toán lớp 1 · Ôn tập 1 · Bài 1

Ôn tập: các số đến 10, cộng và trừ
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Phiếu ôn lại đếm, so sánh, cộng và trừ trong phạm vi 10.
Hộp đồ chơi: con đếm mỗi loại một lần, ghi số lại, rồi chỉ nhìn các số đã ghi để trả lời.
Câu chuyện: lời bố mẹ đọc cho một số, hình cho số kia; con cần cả hai số để viết phép tính.

1 Đếm từng loại đồ chơi, ghi số, rồi trả lời.
Viết số vào ô, hoặc khoanh hình đồ chơi. Câu “gộp lại” thì khoanh hai hình.

Ghi số:

1. Có 1 cái gì?

2. Loại nào ít hơn, con thuyền hay ô tô?

3. Hai loại nào gộp lại được 6?

Ghi số:

1. Số cái trống thêm mấy thì được 10?

2. Loại nào ít hơn con diều 3 cái?

3. Loại nào nhiều nhất?

2 Viết kết quả dưới mỗi thẻ, rồi đánh số 1, 2, 3… theo thứ tự.

6 + 1 1 + 2 4 − 4 10 − 2 10 − 1

Kết quả:

Đánh số từ
số lớn nhất:

3 Nghe câu chuyện, nhìn hình, rồi viết phép tính.
Viết dấu + hoặc − vào ô tròn, rồi điền ba ô vuông.

Bố mẹ đọc: Trong túi có 2 quả táo.
Có tất cả mấy quả táo?

=

Bố mẹ đọc: Dưới ao có 7 con cá.
Mấy con cá đang nấp sau tảng đá?

=

Bố mẹ đọc: Bình cần cắm đủ 9 bông
hoa. Còn thiếu mấy bông hoa?

=
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm từng loại đồ chơi, ghi số, rồi trả lời.

Ghi số: 5 1 4
1. Có 1 cái gì?

2. Loại nào ít hơn, con thuyền hay ô tô?

3. Hai loại nào gộp lại được 6?

Ghi số: 6 4 7 9
1. Số cái trống thêm mấy thì được 10? 6
2. Loại nào ít hơn con diều 3 cái?

3. Loại nào nhiều nhất?

Khi con làm sai: Nếu con ghi sai số, chỉ vào từng đồ chơi của loại ấy và đếm lại cùng con. Nếu con trả lời sai, dùng
đúng các số con đã ghi: câu so sánh thì xếp hai hàng que tính để ghép cặp; câu gộp, bớt, thêm thì vẽ sơ đồ tách
gộp.

2 Viết kết quả dưới mỗi thẻ, rồi đánh số 1, 2, 3… theo thứ tự.

6 + 1 1 + 2 4 − 4 10 − 2 10 − 1

Kết quả: 7 3 0 8 9
Đánh số từ
số lớn nhất: 3 4 5 2 1

Khi con làm sai: Cho con đọc to từng phép tính và kết quả, như “10 trừ 2 bằng 8. 6 cộng 1 bằng 7. 8 lớn hơn 7.”
Chỉ so các kết quả, không so các số trên thẻ.

3 Nghe câu chuyện, nhìn hình, rồi viết phép tính.

Bố mẹ đọc: Trong túi có 2 quả táo. Có tất cả
mấy quả táo?

2 + 1 = 3

Bố mẹ đọc: Dưới ao có 7 con cá. Mấy con cá
đang nấp sau tảng đá?

7 − 1 = 6

Bố mẹ đọc: Bình cần cắm đủ 9 bông hoa.
Còn thiếu mấy bông hoa?

9 − 4 = 5
Khi con làm sai: Hỏi con: “Lời cho số mấy? Hình cho số mấy?” Vẽ sơ đồ tách gộp, đặt hai số ấy vào. Rồi hỏi: “Câu
hỏi tìm cả nhóm hay tìm một phần?” Tìm cả nhóm thì cộng, tìm một phần thì lấy cả nhóm trừ đi phần đã biết.
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